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LỜI NÓI ĐẤU
(Tái bản lần thứ nhất)

ờ  Việt N am , m ôn Sức bền vật liệu được giảng dạy theo nội dung tương đương với 
trình độ của các trường Đ ại học k ĩ  thuật của nhiều nước trẽn th ế  giới từ  nửa cuối th ế  k ì  
trước. Khi dó, dưới sự  ch ỉ đạo cùa Bộ Đ ại học và Trung học cbityén nghiệp, ciiốn giáo 
trình "Sức bền vật liệu" đẩu tiên đ ã  được biên soạn. Đ ây là m ột cóng trình tập thê. Saií 
dó m ột thời gian cuốn "Bài tập Sức bên vật liệu" đầu tiên này đ ã  rơ đời. T à i liệu do mộĩ 
sô' tháy íỊÌáo của m ột s ố  n ường đại học lớn ở  H à N ộ i hợp lác biên soạn. N hầm  phục  Ví( 
c/io nhiểi{ trường với các đối tượng đào tạo khác nhau nên cuốn hài tập có nội dung  
tương đối đa dạng, phong  phú  thê' hiện ở  s ố  lượng chương mực và dạng bài. Clúnli vì 
những li do trẽn, cuốn B à i tập sức bén  vật liệu  ngay khi ra m ắl lán đáu đ ã  được các  
thầy giáo và sinh viên ở  các trường đại học k ĩ  thuậl cũng như  những người làm cóng lác 
Iií>lùèn cứu, Ihiết k ể  có lién liên quan đến m ôn Sức bén vật liệu đón nhận nhiệt tình và 

ctánh giá cao.

Cho đến nay, cuốn Bài tập này vần được nhiều người ưa chuộng, các thấy giáo vá 
sinh viên nhiều trường tìm đọc, tham khảo. Đ ó lá li do m à cuốn sách cần được lái bàn.

K ể  từ  lần xu ấ t bàn thứ  nhất đến nay, nhiều đồng tác g iả cíia cuốn sách này đ ã  ra đi. 
Nlìcín d ịp  này, những người hiên lập xin bày tỏ nỗi nhớ  liếc và lời cảm  ơn chân lìiàiiìt vé 
sự  dóng ỊỊÓp trí tuệ quý  báu của họ cho m ôn học Sức bền vật liệu của nước nhà lừ  Iilìững 

bìiối sơ  khai.

Thay m ặt những người biên tập 
G S. Vũ Đ ình Lai
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1-1*. V ẽ biéu đồ nội lực cua dầm  cho 

trcn hình \'ẽ 1. 1.

1-2 . \ 'ẽ  biéu đồ nội lực cùa dầm  clio 

trẽn hình 1.2 .
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1- 3 . Vẽ biéu đổ  nói lực cùa  dầm  chịu lực như  trên hình 1.3.
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1-4*. V ẽ biẽu đổ nội lực cúa  dầm  cho trên h ình  1.4.

1-5. V ẽ biẽu đổ nội lực cùa dầm  cho  Irèn h ình  1.5.
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1-6*. K hông cần tính ra phản lực, vẽ biểu đồ 

nội lực M và Q của dầm  vẽ trẽn hình 1.6.

1-7. Không cẩn tính ra phản lực. vẽ biểu đồ nội 

lực của các dám  cho trên hình 1.7.
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1-8. Xác đ ịnh  khoảng cách a đẩu tự do của dầm  đẽ' m ôm en uốn tại gối tựa có giá trị 

bẳno m ôm en uốn lớn nhất cùa dẩm.
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1-9. Cho m ột dầm  chịu lực phân bố đều. hai đẩu Uẽn kết khóp. Đ ể 2Ìảm giá trị cùa 

m ỏm en uốn lớn nhát trong dẩm  xuống còn mộl nừa. naười ta đạt \'ào mạt cat tại 2ối tựa 
B một m ỏm en tập trung (xem  hình 1.9). Hãy xác định aiá trị cua m ôm en tập truna đó.

M,

lliiìh  1.9 liin h  í . 10

1-10*. \'C’ biẽu đó lui.' cãl \ à  mõmon uón cua c õ n s \o n  chịu tai irona p h â n  bo tlico 
liiiili tam eiac nhu'irèii hình 1. 10.



1-11. V ẽ b iếu  đồ  nội lực cúa  dầm  cho  trẽn  hình 1.11
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1-12. Vẽ biểu đổ nội lực của các dầm  cho  trên  h ình  1.12.
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1-13*. Vẽ biếu đồ nội lực của  dầm  biếu thị trên  h ình  1.13. 

Cho q =  lO kN /m . p  =  4kN , M = 2kN m  và a = Im .
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1-14*. Vẽ biếu dồ  lực cắt và m ôm en uốn 

cùa côngxon  chịu  tái trọng phân bô theo hàm  
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bạc hai: t](z) =  - q

1-15*. Vẽ biếu đổ nội lực cúa dấm  chịu lái

TCZ
Irọn gp h ãn  bố  q (z )  = q s i n ^ ^  (h ình 1.15).
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1- 16. Vc biéu đ ổ  nội  lực cùa  các  d ầ m  ch ịu  lực phán  bô k h ô n g  d ể u  q(Z) n h ư  h ình  1.16.

Parabỏn bảc 2

q = q s ,n f-

t ỉ ì n h  1.16

1-17*. Vẽ hiẽu đổ lực cắt và m ôm en uốn cúa 

dám chịu tài trọna là n a ỉu  lực phán bó đéu nhu 
trên hình 1.17. T ro iis trưòli2 họp nàv hãy phát 
biéii \ é lién hệ vi phản 2Ìữa nội lực v i  nsoại lực.

1-18. Vẽ biêu đồ nội lực cúa dám cho trẽn 

hìiih 1.18. Hiiili 1..17
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1-19*. \ 'ẽ  hiẽu đổ IIỘI lực cua 

dãm ũnh định hai nhịp chịu lực như 

hình 1.19.

Clio q = 30 kN, 1. p = 36kN \à  
M = 4SkNm .
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